
Mẫu số 06/TTLT-LLTP 

 

Căn cứ Điều 25 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-

VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng 

hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch 

tư pháp.   

Căn cứ kết quả tra cứu do Bộ Công an và Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng trên 

hệ thống cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp dùng chung (qua ứng dụng VNeID) ngày 

13/01/2025 đối với ông Nguyễn Quốc Nhật như sau: Ngày 20/05/2019, TAND 

thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xử 24 tháng tù nhưng được hưởng án treo, 

thử thách 48 tháng tại bản án số 46/2019/HSST về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Để đảm bảo về điều kiện đương nhiên xóa án tích và cấp phiếu Lý lịch tư 

pháp cho ông Nguyễn Quốc Nhật đúng quy định, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đề 

nghị: 

- Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc phối hợp cung cấp bản án số 

46/2019/HSST ngày 20/05/2019;  

- Chi cục THADS thành phố Bảo Lộc phối hợp cung cấp kết quả thi hành 

án của ông Nguyễn Quốc Nhật đối với bản án số 46/2019/HSST ngày 

20/05/2019 (nếu có); 

- Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Bảo Lộc phối hợp cung 

cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong án treo của ông Nguyễn Quốc Nhật đối 

với bản án số 46/2019/HSST ngày 20/05/2019 (Án có sau ngày 01/7/2011 thuộc 

thẩm quyền của Công an cấp huyện cấp; quy trình thực hiện theo hướng dẫn tại 

Văn bản số 05/HD-C81-C83 ngày 20/8/2015 của Cơ quan quản lý thi hành án 

hình sự Bộ Công an, gửi kèm văn bản này); 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:          /STP-HCTP 
V/v đề nghị phối hợp xác minh 

về điều kiện đương nhiên xóa án 

tích của ông Nguyễn Quốc Nhật  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lâm Đồng, ngày        tháng 01 năm 2025 

                    Kính gửi: 

 

 

 

 

 

  - Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; 

  - Chi cục thi hành án dân sự  thành phố Bảo Lộc,  

tỉnh Lâm Đồng;  

  - Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Bảo Lộc,  

tỉnh Lâm Đồng; 

  - UBND xã Lộc Châu,  thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 
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- UBND xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc phối hợp cung cấp thông tin về 

việc ông Nguyễn Quốc Nhật có chấp hành tốt các chính sách, pháp luật tại địa 

phương kể từ khi chấp hành xong bản án số 46/2019/HSST ngày 20/05/2019 

cho đến nay (Văn bản trả lời thực hiện theo Mẫu số 07/TTLT-LLTP ban hành 

kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-

BQP). 

Thông tin chi tiết về ông Nguyễn Quốc Nhật: 

Tên gọi khác (nếu có):                                           Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1992              

Nơi sinh: Tỉnh Lâm Đồng 

Quốc tịch: Việt Nam                       Dân tộc: Kinh 

Nơi thường trú: 785/5 QL20, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc,  

Tỉnh Lâm Đồng 

Nơi tạm trú:  

Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân:  

Thẻ Căn cước công dân Số: 068092007845 

Cấp ngày 21 tháng 9 năm 2022 Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính  

về trật tự xã hội 

Họ tên cha: NGUYỄN VĂN THỦY 

Họ tên mẹ: PHAN THỊ NGỌC 

Họ tên vợ (chồng): NGUYỄN THỊ THANH NGA 

    
Văn bản trả lời đề nghị gửi về Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp 

tỉnh Lâm Đồng (02633540723) trước ngày 15/02/2025. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan. 

Gửi kèm 01 bản sao hồ sơ ông Nguyễn Quốc Nhật./. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTPVHCC; 

- Giám đốc; 

- Phó Giám đốc phụ trách; 

- Ông Nguyễn Quốc Nhật 

(để phối hợp cung cấp thông tin); 

- Lưu: VT, HCTP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Mỹ Linh 
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